TIẾT: 19 - 20
BÀI 12: CHUYỂN ĐỘNG NÉM
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Biết cách phân tích các loại chuyển động.
- Vận dụng phân tích các thành phàn của lực.
- Viết được phương trình cảu chuyển động thành phần.
- Ứng dụng kiến thức vào thực tế.
2. Năng lực
a. Năng lực chung
- Năng lực tự học và nghiên cứu tài liệu.
- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin.
- Năng lực nêu và giải quyết vấn đề.
- Năng lực hoạt động nhóm.
b. Năng lực đặc thù môn học
- Phân tích chuyển động thành phàn và ứng dụng vào thực tế.
3. Phẩm chất
- Có thái độ hứng thú trong học tập.
- Có ý thức tìm hiểu và liên hệ các hiện tượng thực tế liên quan.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên
- Video thí nghiệm thả rơi tự do và ném ngang 2 vật ở cùng độ cao
- Phiếu học tập
	Phiếu học tập số 1
1. Hãy quan sát ảnh hoạt nghiệm trong hình 12.2 trang 49, nhận xét sự thay đổi vị trí theo phương thẳng đứng của vật rơi tự do và vật ném ngang khi được thả rơi và ném ở cùng độ cao.
2. Đọc SGK phần 3/tr 50 trả lời các câu hỏi sau:
2.1 Chuyển động ném ngang có thể phân tích thành mấy chuyển động thành phần? Nêu đặc điểm của mỗi thành phần chuyển động.
2.2. Viết công thức tính thời gian rơi của vật ném ngang. Cho biết thời gian rơi phụ thuộc vào những yếu tố nào và phụ thuộc như thế nào vào các yếu tố đó
2.3. Viết công thức tính tầm bay xa của vật ném ngang. Cho biết tầm bay xa phụ thuộc vào những yếu tố nào? Phụ thuộc như thế nào vào các yếu tố đó
3. Hãy nêu phương án thí nghiệm kiểm tra sự phụ thuộc của tầm bay xa vào các yếu tố

	Phiếu học tập số 2
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	Kết quả phiếu học tập số 2
Bài 1. 
a. Ta có: t = ⇒ t tỉ lệ thuận với 
b. Ta có: L = v0 ⇒ L tỉ lệ thuận với 
Vì h1 < h2 nên L1 < L2 ⇒ Quả bóng ném ở độ cao h2 có tầm xa lớn hơn.
Bài 2.
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	Phiếu học tập số 3
1. Đọc SGK cho biết
1.1. Chuyển động ném xiên có thể phân tích thành mấy chuyển động thành phần? Nêu đặc điểm của mỗi chuyển động thành phần. Vẽ hình mô tả quỹ đạo chuyển động ném xiên
1.2. Viết công thức tính tầm cao và tầm bay xa của vật ném xiên. Cho biết mối liên hệ giữa tầm cao và tầm bay xa với vận tốc ném ban đầu, góc ném và độ cao ném vật.
2. Một người nhảy xa với vận tốc ban đầu 7,5 m/s  theo phương xiên hợp với phương ngang góc 300. Biết vị trí dậm nhảy ngang với hố. Bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 10/s2. Tính:
a. Vận tốc ban đầu của người nhảy theo phương ngang và phương thẳng đứng
b. Tầm cao H
c. Thời gian từ khi bắt đầu nhảy tới khi đạt tầm cao H
d. Thời gian từ lúc nhảy cho tới khi rơi xuống hố
e. Tầm bay xa

	Kết quả phiếu học tập số 3
1. Chuyên động ném xiên có thể phân tích thành 2 chuyển động thành phần: thành phần chuyên động theo phương thẳng đứng và thành phần chuyên động theo phương ngang
Theo phương thẳng đứng Oy: chuyển động mà nửa đầu chậm dần đều, nửa sau nhanh dần đều
;
Theo phương ngang Ox: chuyển động thẳng đều:
;
2. Tầm cao: tầm cao không phụ thuộc vào độ cao ném vật chỉ phụ thuộc vào vận tốc ném ban đầu và góc ném vật
Tầm xa:  tầm bay xa không phụ thuộc vào độ cao ném vật, chỉ phụ thuộc vào vận tốc ném ban đầu và góc ném vật
3.
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	Phiếu học tập số 4
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	Kết quả phiếu học tập số 4
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1. 
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	Phiếu học tập số 5
Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động trải nghiệm
1. Tiến hành thí nghiệm chứng tỏ trong chuyển động ném ngang ở cùng độ cao vật nào có vận tốc ném ban đầu lớn hơn thì bay xa hơn. Ghi lại video làm thí nghiệm.
2. Tiến hành thí nghiệm chứng tỏ trong chuyển động ném ngang với cùng vận tốc ném ban đầu vật nào ném ở đô cao cao hơn thì bay xa hơn. Ghi lại video làm thí nghiệm.
3. Hãy thiết kế một dụng cụ để thực hiện chuyển động ném xiên
4. Tiến hành thí nghiệm ném xiên khảo sát sự phụ thuộc của tầm bay xa vào góc ném. Ghi lại video thí nghiệm.
5. Kết quả thí nghiệm ghi vào bảng bên dưới
Bảng 1: Tầm xa vật đạt được ở các góc bắn 250, 350, 450, 550, 650
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1. Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của tầm bay xa vào góc ném từ kết quả trong bảng thực nghiệm và từ lý thuyết


2. Học sinh
- Giấy nhớ, bút viết, bút dạ, giấy A3
II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu
- Tăng sự thu hút, tạo hứng thú học tập cho HS.
- Làm bộc lộ những hiểu biết, kiến thức có sẵn của học sinh về chuyển động ném, sự rơi tự do của vật, dự đoán được thời gian rơi của vật rơi tự do và chuyển động ném ngang khi được thả và ném ở cùng độ cao.
b. Nội dung
- Từ định nghĩa chuyển động rơi tự do và chuyển động ném ngang Hs chỉ ra sự giống nhau và khác nhau giữa hai chuyển động. Sau đó tiến hành thí nghiệm thả rơi hòn bi và ném ngang hòn bi ở cùng độ cao để so sánh hai chuyển động.
- GV giới thiệu thí nghiệm thả rơi hòn bi và ném ngang hòn bi ở cùng độ cao, Hs dự đoán xem vật nào rơi xuống trước.
b. Sản phẩm: 
- Định nghĩa chuyển động ném ngang: Chuyển động ném ngang là chuyển động có vận tốc ban đầu theo phương nằm ngang và chuyển động dưới tác dụng của trọng lực. 
d. Tổ chức thực hiện
	Các bước thực hiện
	Nội dung thực hiện

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ
	- GV giới thiệu về các chuyển động ném và định nghĩa chuyển động ném ngang.

	Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
	- HS thảo luận chỉ ra hai chuyển động này đều chuyển động chỉ dưới tác dụng của trọng lực, khác nhau là rơi tự do có vận tốc ban đầu bằng không, ném ngang có vận tốc ban đầu khác không

	Bước 3: Báo cáo, thảo luận
	- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm theo bàn cho biết qua định nghĩa về chuyển động ném ngang và rơi tự do thì hai chuyển động này có đặc điểm gì giống nhau và khác nhau

	Bước 4: GV kết luận nhận định
	- GV nêu câu hỏi: nếu thả rơi và ném ngang một vật ở cùng độ cao thì vật nào rơi xuống trước
- HS dựa trên các kiến thức của mình đưa ra dự đoán
- GV tiến hành thí nghiệm (hoặc cho HS xem video thí nghiệm)


Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Hoạt động 2.1. Chuyển động ném ngang
a. Mục tiêu
- HS nêu được đặc điểm của vật chuyển động ném ngang
- HS nêu được công thức tính thời gian rơi của vật ném ngang và tầm bay xa
- HS đề xuất được phương án thí nghiệm kiểm tra sự phụ thuộc của tầm bay xa vào vận tốc ban đầu và độ cao thả rơi
b. Nội dung
- HS thực hiện nhiệm vụ trên phiếu học tập số 1
c. Sản phẩm
- Chuyển động ném ngang được phân tích thành hai chuyển động thành phần: chuyển động thành phần theo phương thẳng đứng chuyển động thành phần theo phương ngang.
+ theo phương thẳng đứng Oy: chuyển động rơi tự do với các phương trình: ay = g ; vy = gt
y = ½.gt2
+ theo phương ngang Ox: chuyển động thẳng đều với các phương trình: ax = 0; vx = v0; x = v0.t
- Thời gian rơi: t =  thời gian rơi chỉ phụ thuộc vào độ cao ném vật, không phụ thuộc vào vận tốc ném ban đầu
- Tầm bay xa: L = dmax = v.t=v.  => tầm bay xa phụ thuộc vào độ cao ném vật và vận tốc ném ban đầu.
Nhận xét
- Tầm xa của vật bị ném ngang phụ thuộc vào độ cao h của vật khi bị ném và vận tốc ném.
- Nếu từ cùng một độ cao đồng thời ném các vật khác nhau với vận tốc khác nhau thì vật nào có vận tốc ném lớn hơn sẽ có tầm xa lớn hơn.
- Nếu từ các độ cao khác nhau ném ngang các vật với cùng vận tốc thì vật nào được ném ở độ cao lớn hơn sẽ có tầm xa lớn hơn
d. Tổ chức thực hiện
	Các bước thực hiện
	Nội dung thực hiện

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ
	- Gv phát phiếu học tập số 1 cho các nhóm, yêu cầu HS thảo luận, thực hiện nhiệm vụ trên phiếu học tập theo hình thức khăn trải bàn. Kết quả chung của cả nhóm được ghi trên giấy A3

	Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
	- HS nhận phiếu học tập, phân công nhiệm vụ và thực hiện các nhiệm vụ trên phiếu

	Bước 3: Báo cáo, thảo luận
	- GV gọi đại diện 1 HS lên trình bày kết quả

	Bước 4: GV kết luận nhận định
	- GV tổ chức cho HS toàn lớp nhận xét kết quả của nhóm trình bày. Sau đó chốt kiến thức về chuyển động ném ngang và phương án thí nghiệm


Hoạt động 2.2. Chuyển động ném xiên
a. Mục tiêu
- Định nghĩa được chuyển động ném xiên
-Nêu đặc điểm của chuyển động ném xiên
b. Nội dung
- HS thảo luận, thực hiện các nhiệm vụ trên phiếu học tập số 3
c. Sản phẩm
- Kết quả thực hiện nhiệm vụ trong phiếu học tập số 3
d. Tổ chức thực hiện
	Các bước thực hiện
	Nội dung thực hiện

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ
	- GV yêu cầu HS đọc SGK trang 51 phần II, mô tả lại chuyển động ném xiên của quả bóng tenis, sau đó lấy thêm các ví dụ về chuyển động ném xiên

	Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
	- HS thảo luận nhóm theo bàn thực hiện yêu cầu của GV

	Bước 3: Báo cáo, thảo luận
	- GV gọi đại diện nhóm lần lượt trình bày và nêu các ví dụ sao cho các nhóm không được trùng ví dụ với nhau
- GV phát phiếu học tập số 3, giấy A3 cho các nhớm, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong phiếu học tập số 3 theo hình thức khăn trải bàn.
- Các nhóm nhận phiếu học tập và thực hiện nhiệm vụ
- GV tổ chức cho các nhóm nhận xét chéo kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhau. 
- Gọi đại diện một nhóm lên trình bày

	Bước 4: GV kết luận nhận định
	- GV tổ chức cho cả lớp thảo luận kết quả. Chốt các kiến thức về chuyển động ném xiên


Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu
- vận dụng kiến thức về chuyển động ném ngan và chuyển động ném xiên để giải một số bài tập
b. Nội dung
- HS thực hiện nhiệm vụ trên phiếu học tập số 2 để giải bài toán về chuyển động ném ngang
- HS thực hiện phiếu học tập số 4 để giải bài toán về chuyển động ném xiên.
c. Sản phẩm
- Kết quả thực hiện phiếu học tập số 2
- Kết quả thực hiện phiếu học tập số 4
d. Tổ chức thực hiện
	Các bước thực hiện
	Nội dung thực hiện

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ
	- GV lần lượt phát phiếu học tập cho các nhóm sau khi học xong lý thuyết của mỗi chuyển động ném. Yêu cầu các nhóm thảo luận thực hiện nhiệm vụ. 

	Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
	- Nhóm hs thực hiện nhiệm vụ theo bàn

	Bước 3: Báo cáo, thảo luận
	- GV tổ chức cho 2 HS thảo luận, trình bày kết quả bài làm với nhau


	Bước 4: GV kết luận nhận định
	- GV gọi đại diện nhóm lên trình bày. Các nhóm khác nhận xét bổ sung


Hoạt động 4: Vận dụng (thời gian……..)
a. Mục tiêu
- HS thực hiện được dự án xác định điều kiện để vật ném đạt độ cao cực đại và bay xa cực đại
b. Nội dung
- HS thực hiện nhiệm vụ trên phiếu học tập số 5
c. Sản phẩm
- Video HS tiến hành thí nghiệm chứng tỏ trong chuyển động ném ngang ở cùng độ cao vật nào có vận tốc ném ban đầu lớn hơn thì bay xa hơn
- Video HS tiến hành thí nghiệm chứng tỏ trong chuyển động ném ngang với cùng vận tốc ném ban đầu vật nào ném ở đô cao cao hơn thì bay xa hơn
- Hs thiết kế được dụng cụ để thực hiện chuyển động ném xiên
- Video tiến hành thí nghiệm ném xiên khảo sát sự phụ thuộc của tầm bay xa vào góc ném
- Bảng báo cáo kết quả thực nghiệm
d. Tổ chức thực hiện
- GV giao phiếu học tập số 5 cho mỗi nhóm HS yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ
- Các nhóm nhận phiếu, phân công nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
- Sản phẩm nộp vào mail của nhóm lớp
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CHUONG Il -

d) Théi gian tir Iic bt dau nhay 16n t6i lic roi xudng hé nhay:
t'=2t=20,383=0,766s
e) Tam xa:
Vox=6,5m/s
t'=0,766s L= dymax = Voxt' = 4,98 m.
L=?

Nguoi ta ban mot vién bi véi van téc ban dau 4 m/s hwéng 1én theo phwong xién 45° so
véi phirong ndm ngang. Coi strc can ctia khéng khi 1a khéng ddng ké.
1. Tinhvan téc ctia vién bi theo phwong nim ngang va phwong thing ding tai cdc thoi
diém: bat dau ban, sau0,1svasau0,2s.
2. a) Vién bi dat tim cao H vao ltic nao?
b) Tinh tim cao H.
¢) Gia tdc ctia vién bi & tim cao H c6 gid tri bing bao nhiéu?
3. a) Van tdc ctia vién bi ¢6 d6 16m cuc tiéu & vi trindo?
b) Vién bi ¢6 van téc cwre tiéu vao thoi diém nao?
4. a) Khinao vién bi cham san?
b) Xdc dinh van tdc ctia vién bi khi cham san.
¢) Xdc dinh tim xa L ctia vién bi.
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d) Théi gian tir Iic bt dau nhay 16n t6i lic roi xudng hé nhay:
t'=2t=20,383=0,766s
e) Tam xa:
Vox=6,5m/s
t'=0,766s L= dymax = Voxt' = 4,98 m.
L=?

Nguoi ta ban mot vién bi véi van téc ban dau 4 m/s hwéng 1én theo phwong xién 45° so
véi phirong ndm ngang. Coi strc can ctia khéng khi 1a khéng ddng ké.
1. Tinhvan téc ctia vién bi theo phwong nim ngang va phwong thing ding tai cdc thoi
diém: bat dau ban, sau0,1svasau0,2s.
2. a) Vién bi dat tim cao H vao ltic nao?
b) Tinh tim cao H.
¢) Gia tdc ctia vién bi & tim cao H c6 gid tri bing bao nhiéu?
3. a) Van tdc ctia vién bi ¢6 d6 16m cuc tiéu & vi trindo?
b) Vién bi ¢6 van téc cwre tiéu vao thoi diém nao?
4. a) Khinao vién bi cham san?
b) Xdc dinh van tdc ctia vién bi khi cham san.
¢) Xdc dinh tim xa L ctia vién bi.
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a) Khi vién bi cham san thi thai gian chuyén déng (gap 2 lan thai gian
2.
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2.0,289=10,578s

b) Khi cham san: v = ‘/vi + 1)12,

Muc luc Gidi bai tap VatLi 10

Chuong 1: M& dau
Bai 1: Lam quen véi Vat Ii

Bai 2: Cac quy tic an toan trong
phong thuc hanh Vat I

Bai 3: Thuc hanh tinh sai s6 Thanh phan chuyén déng theo phuong ngang: vy = Vo, = 2v/2m/s
trong phép do. Ghi két qua do
Chuong 2: Dang hoc Thanh phan chuyén déng theo phuong thang dung: vy = 4/2gh

Bai 4: Bo dich chuyén va quang
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Bai 5: T6c d6 va van to 2
2151 Toc a9 vavan toc v=1/v2, + 2gh-= \/(2\/5) 1 2.9,8.0,408 ~ 4m/s
Bai 6: Thuc hanh: Do téc dé cla

vat chuyén dong

Suy ra:

€) TAm xa: L = dy max = Voc.t' = 24/2.0,578 = 1,635

Bai 7: B0 thj do dich chuyén -
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Bai 8: Chuyén dong bién doi.
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Bo qu; sirc can clia khéng Khi. ' ) ) )
a) Saubao lau thi hon d cham mat bién?
b) Tam xa L ctia hon dd 1a bao nhiéu mét?

Giai
a)H=d = l.g.tz
20D
g=98m/s? Do dé6:t= H{=2,BGS,
a)t=? E
b)L=7? b) L = d¢max = V.t= 34,3 m.

-5

1. Néu dong thoi ném hai qua béng gidng nhau véi nhitng vén téc bing nhau theo phwong
ndm ngang tir hai do cao hy, h, khic nhau (hy < hy) thi:

a) Qua béng ném & d6 cao nao cham dat triréc?

b) Qué béng ném & dd cao nao c6 tam xa lén hon?

2. M6t mdy bay ché hang dang bay ngang ¢ d6 cao 490 m v6i van téc 100 m/s thi tha mét géi
hang ciru troxudng métlang dang bi lalut. Ldy g = 9,8 m/s? va b qua strc can ctia khong khi.

a) Saubao lau thi g6i hang cham dat?

b) Tam xa ctia g6i hang 1a bao nhiéu?

€) Xdc dinh van tdc ctia g6i hang khi cham dit.

1. CHUYEN DONG NEM XIEN

Khi ddnh mét qua béng tennis 1én cao theo phwong xién

g6c véi phwong nam ngang, ngwoi ta thiy qua béng bay
i roi xuéng theo mét quy dao c6 dang hinh parabol
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Vat Li 10 K&t ndi tri thic ¢) Khi cham dat v = /vg + v;

Muc luc Gidi bai tap VatLi 10

Chuong 1: M& dau Thanh phan chuyén ddng theo phuang ngang: vy = vo = 100m/s

Bai 1: Lam quen voi Vat If Thanh phan chuyén déng theo phuong thang dimg: v, = gt = 1/2gh
Bai 2: Cac quy tic an toan trong 5
phong thuc hanh Vat Ii Van téc clia goi hang khi cham dat 1a:

Bai 3: Thuc hanh tinh sai s& 5
trong phép do. Ghi két qua do v= \/Zgh + vg = \/2. 9,8.490 + 100° =~ 140m/s

Chuong 2: Bong hoc

Bai 4: Bo dich chuyén va quang X
duong di dugc

Bai 5: T6c do va van téc

Bai 6: Thuc hanh: Do téc do clia { State of the Art

vat chuyén dong .
Education course
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({) Thoi Eiaxl tir lic bit dau nh;’ny 1én téi il’lc roi xuéng hé nhay.
e) Tamxa L.

Q [1E]

Gidi Y]
Chon hé toa dé Oxy véi O la vi tri trén mat
dat ma ngwoi dé dat chan vao dé nhay lén,
chiéu dwong 1a chiéu tir dwéi 1én (Oy) va
chiéu tir trdi sang phai (0x), goc thoi gian 1a
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A

thoi di€ém nhay (Hinh 12.8).

a) Van téc ban dau:
Voy = Vo.sin 30° = 3,75 m/s (tir dwéi 1én)
Vox = Vo.c0s 30°= 6,50 m/s (trdi sang phai)

Hinh12.8

b) Khi dat tim cao H thi van tdc ctia ngwoi nhdy theo phwong thing dirng bang 0:

vy=0 vi- vi,= 2aH=-2gH
Voy=3,75m/s i
i Vay
A==E H=—-=0,717m
2g

H
¢) Thei gian tir Itc bt dau nhay téi khi dat tim cao:

3,75
Vg™ gt=>t= 9,_8 = 0,383s
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